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BẢN ĐẶC TẢ, MA TRẬN

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng điểm

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XVIII
	Công cuộc khai phá vùng đất phía Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
	Nhận biết:
Trình bày khái quát công cuộc khai phá vùng đất phía Nam trong các thế kỉ XVI- XVIII
	3TN
	
	
	
	
0,75đ

	2
	Châu Âu và nước Mĩ từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX
	Phong trào công nhân từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
	Nhận biết được cuộc đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân thế giới giành thắng lợi.
	1TN
	
	
	
	

0,25đ

	
	
	Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918) và cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
	Nhận biết được ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga, nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất.
Thông hiểu: Lí giải được khái niệm chiến tranh thế giới. Chia sẻ được điều bản thân ấn tượng nhất sau khi học xong cuộc chiến tranh thế giới 1
	2TN
	



1TL
	
	
	0,5đ



1,5đ

	3
	Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII- XIX
	Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII- XIX
	Vận dụng: thống kê được những thành tựu và phân tích tác động  chủ yếu của khoa học  trong các thế kỉ XVIII- XIX.
Vận dụng cao: đóng vai Niu-tơn viết bài đăng trên faceboook


	
	
	1/2TL
	



½
TL
	1đ



0,5đ

	
	
	Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
	Nhận biết:
- Trình bày được sơ lược về cách mạng Tân Hợi
- Nêu được nội dung chính của cuộc Duy tân Minh Trị
	
1TN
1TN
	
	
	
	
0,25đ
0,25đ

	Tổng số câu
	8TN
	1TL
	1/2TL
	1/2TL
	10 câu

	Tỉ lệ (%)
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%








Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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ĐỀ BÀI

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM(2.0 điểm)
	Em hãy ghi lại chữ cái đầu phương án trả lời đúng vào giấy làm bài kiểm tra.
Câu 1: Năm 1558, Nguyễn Hoàng vào trấn thủ
A. Thanh Hoá
B. Thuận Hoá  
C. Cà Mau
D. Hà Nội
Câu 2: Phủ Gia Định không bao gồm tỉnh nào?
A. Nghệ An
B. Đồng Nai
C. Bình Dương
D. Tiền Giang
Câu 3: Đến cuối thế kỉ XVIII, chúa Nguyễn không làm chủ vùng đất/biển nào?
A. Vùng đất rộng lớn từ phía nam dải Hoành Sơn đến mũi Cà Mau
B. Các đảo, quần đảo ở Biển Đông
C. Vịnh Thái Lan
D. Vùng đất núi cao phía Bắc
Câu 4. Cuộc đấu tranh nào được xem là cuộc đấu tranh đầu tiên giành thắng lợi của giai cấp công nhân thế giới
	A. Công nhân dệt tơ Li-ông  (Pháp)	      
B. Công xã Pa-ri  
	C. Phong trào Hiến Chương ở Anh	      
  D. Công nha dệt vùng Sơ-lê-din (Đức)
Câu 5. Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?
A. Lật đổ nền thống trị của phong kiến, tư sản, đưa người lao động lên nắm chính quyền  
B. Giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga  
C. Tạo ra sự đối lập giữa hệ thống tư bản chủ nghĩa với hệ thống xã hội chủ nghĩa  
D. Chỉ ra cho giai cấp công nhân, dân tộc thuộc địa con đường đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản
Câu 6. Nguyên nhân trực tiếp bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918)
A. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.  
B. Tình hình căng thẳng ở bán đảo Bancăng.  
C. Thái tử Áo – Hung bị ám sát.        
D. Anh tuyên chiến với Đức 
Câu 7: Vua Minh Trị đã thực hiện biện pháp gì để đào tạo nhân tài?
A. Cử học sinh đi du học Phương Tây.
B. Thi hành chế độ giáo dục bắt buộc.
C. Coi trọng khoa học – kĩ thuật trong dạy- học.
D. Đổi mới chương trình giảng dạy.
Câu 8: Sự kiện nào đã châm ngòi cho cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) bùng nổ?  
A. Khởi nghĩa vũ trang ở Vũ Xương (10-10-1911)  
B. Vua Thanh thoái vị, Tôn Trung Sơn từ chức (2-1912)  
C. Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh (29-12-1911)  
D. Sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt của triều đình Mãn Thanh (9-5-1911)

B. TỰ LUẬN (3.0 điểm)
Câu 9. (1.5 điểm): 
a. Em hiểu thế nào là chiến tranh thế giới
b. Khi học bài chiến tranh thế giới, em có ấn tượng nhất về điều gì? Hãy chia sẻ lí do vì sao?
Câu 10. (1.5 điểm)
a. Lập bảng thống kê những thành tựu và tác động chủ yếu của khoa học  trong các thế kỉ XVIII- XIX.
b. Nếu thế kỉ XVIII có faceboook, em nghĩ Niu-tơn sẽ viết gì trên faceboook của mình?

--------------------Hết--------------------
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HƯỚNG DẪN CHẤM

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Trắc nghiệm
2đ
		1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	B
	A
	D
	B
	C
	C
	A
	D



Mỗi ý đúng được 0,25đ
	2đ

	Câu 9
1,5 điểm
	a. Chiến tranh thế giới...
	

	
	Chiến tranh thế giới là cuộc chiến có quy mô rộng lớn với nhiều quốc gia tham gia và phần nhiều ảnh hưởng lớn tới hầu như toàn bộ thế giới. Đây là kiểu chiến tranh tốn kém nhất và thiệt hại nhiều nhất về người.
	0,5đ

	
	Điều ấn tượng nhất
	

	
	- Hs nêu theo cảm xúc của bản thân: Có thể là một điều tồi tệ, một bài học rút ra,…
- Giải thích: Hs giải thích hợp lí, logic cho điểm tối đa
	0,5đ

0,5đ

	Câu 10
1,5 điểm
	a. Lập bảng thống kê những thành tựu và tác động chủ yếu của khoa học  trong các thế kỉ XVIII- XIX.
	

	
		stt
	Thời gian
	Thành tựu
	Tác động

	1
	Đầu thế kỉ VIII
	Thuyết vạn vật hấp dẫn của Niu-tơn
	Những thành tựu này đa tạo ra sự thay đổi lớn trong nhận thức của con người về vạn vật biến chuyển, vận động theo quy luật, đặt cơ sở cho cuộc cách magj vĩ đại trong công nghiệp và kĩ thuật

	2
	Giữa thế kỉ XVIII
	Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng của M.Lô-mô-nô-xôp
	

	3
	Giữa thế kỉ XIX
	Thuyết tiến hóa và di truyền của S. Đac-uyn
	


- Lập được bảng thống kê: 0,5đ
- Nêu đúng nội dung: 0,5đ
	1,0đ












	
	b. Nếu thế kỉ XVIII có faceboook, em nghĩ Niu-tơn sẽ viết gì trên faceboook của mình?
	

	
	Gv chấm theo sự sáng tạo của hs, cho điểm tối đa nếu hs diễn đạt hợp lí.
	0,5đ




